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                              ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THU THỦY     Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 12– 11 - 1985              Tuổi: 39 

Thâm niên giảng dạy: 15 năm   Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sỹ           Năm, nước nhận học vị: 2020, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: Không  Năm bổ nhiệm:.................. 

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên, BM Kinh tế học, khoa Kinh tế. 

      Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số nhà 478/1, tổ 5, phường Trung Thành, thành phố 

Thái Nguyên 

Điện thoại cơ quan: 0208.3647.685         Điện thoại nhà riêng:  

Điện thoại di động: 0986466246 

Fax:…………………………………           Email: thuthuytn1211@gmail.com 

I. Quá trình đào tạo: 

1. Trung học chuyên nghiệp 

Hệ đào tạo:…………………………. Thời gian đào tạo từ …../….. đến …./…… 

Nơi học (trường, thành phố):……………………………………………………… 

Ngành học: ……………………………………………………………………….. 

2. Đại học 

Ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp 

Hệ đào tạo: Chính quy                Thời gian đào tạo từ tháng 08/2004 – 06/2008  

Năm tốt nghiệp: 2008 

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

Nơi học (trường, thành phố): Đại học Kinh tế & QTKD, Thái Nguyên 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Tăng cường khả năng cạnh tranh của một 

số doanh nghiệp có vốn FDI trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Tiến Long 

3. Thạc sỹ 

Ngành đào tạo: Kinh tế nông nghiệp 

Hệ đào tạo: Chính quy   Thời gian đào tạo từ tháng 10/2009 – 1/2012 

Năm tốt nghiệp: 2012 

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

Nơi học (trường, thành phố): Đại học Kinh tế & QTKD, Thái Nguyên 
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Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Một số giải pháp nhằm ổn định và phát 

triển kinh tế của những nông hộ bị thu hồi đất trong quá trình phát triển khu công nghiệp tại 

huyện Phổ Yên tỉnh Thái Nguyên 

Người hướng dẫn: PGS.TS Trần Chí Thiện 

4. Tiến sỹ 

Ngành đào tạo: Quản lý kinh tế 

Hệ đào tạo: Chính quy                   Thời gian đào tạo từ tháng 10/2015 – 10/2019 

Năm tốt nghiệp: 2020 

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi 

Nơi học (trường, thành phố): Đại học Kinh tế & QTKD, Thái Nguyên 

 Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Tăng cường tiếp cận nguồn vốn tín dụng 

ngân hàng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

Người hướng dẫn: TS. Đỗ Đình Long và PGS.TS Đỗ Thị Kim Hảo 

5. Trình độ ngoại ngữ: Đại học 

6. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; sổ bằng, ngày và nơi cấp: 

6.1. Trình độ thạc sĩ 

Học vị: Thạc sĩ 

Số hiệu bằng: 3174 

Cấp ngày: 07/05/2012 

Nơi cấp: Đại học Thái Nguyên 

6.2. Trình độ tiến sĩ 

Học vị: Tiến sĩ 

Số hiệu bằng: A0199 

Ngày quyết định học vị tiến sĩ: 19/08/2020 

Ngày cấp bằng tiến sĩ: 19/08/2020 

Nơi cấp: Đại học Kinh tế & QTKD 

II. Quá trình công tác chuyên môn kể từ khi tốt nghiệp đại học: 

1. Quá trình công tác 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2008-2009 Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Thái Nguyên Chuyên viên phòng Đăng 

ký kinh doanh  

2009- đến nay Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế & 

QTKD Thái Nguyên. 

Giảng viên 

2. Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu 

- Các môn học giảng dạy: Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Kinh tế vi mô 2, Lịch sử các 

HTKT. 

- Lĩnh vực nghiên cứu: kinh tế nông nghiệp, quản lý kinh tế, phát triển kinh tế hộ, phát triển 

du lịch, tín dụng ngân hàng… 
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- Số năm kinh nghiệm công tác: 16 năm 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài, dự án nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 
Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây quýt đối 

với hộ gia đình tại Xã Quang Thuận, 

Huyện Bạch Thông, Tỉnh Bắc Cạn 

2011-2012 Trường Chủ nhiệm 

đề tài 

2 
Giải pháp nâng cao vai trò của lao động nữ 

trong phát triển kinh tế hộ nông dân ở huyện 

Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 

2012-2013 Trường 
Chủ nhiệm 

đề tài 

3 
Tăng cường công tác huy động vốn tại Chi 

nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn 

2013-2014 Trường 
Chủ nhiệm 

đề tài 

4 
Tăng cường hoạt động cho vay đối với khối 

doanh nghiệp tại Ngân hàng Công thương 

Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên 

2016-2017 Trường 
Chủ nhiệm 

đề tài 

5 
Quản lý rủi ro thanh khoản tại ngân hàng 

thương mại cổ phần Á Châu - chi nhánh 

Thái Nguyên 

2017 Trường 
Chủ nhiệm 

đề tài 

6 
Phát triển dịch vụ du lịch cộng đồng tại 

tỉnh Hà Giang 
2020-2021 Đại học 

Chủ nhiệm 

đề tài 

7 
Một số giải pháp nhằm cải thiện môi trường 

kinh doanh của tỉnh TN 
2010-2011 Trường Thành viên 

tham gia 

8 
Giải pháp phát triển các doanh nghiệp 

Công nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành 

phố Thái Nguyên, tỉnh TN 

2012-2013 Trường 
Thành viên 

tham gia 

9 
Giải pháp nhằm tăng cường hoạt động đầu 

tư phát triển kinh tế tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2016 - 2020 

2014-2015 Trường 
Thành viên 

tham gia 

10 
Nghiên cứu xây dựng giải pháp phát triển 

sản xuất cho một số nông sản hàng hóa 

theo chuỗi giá trị ở tỉnh Lai Châu trong liên 

kết vùng Tây Bắc 

2019-2021 Tỉnh 
Thành viên 

tham gia 

11 
Tăng cường sự tham gia của các bên liên 

quan trong phát triển du lịch nông thôn tỉnh 

Bắc Kạn 

2020-2021 Đại học 
Thành viên 

tham gia 

12 
Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp 

tạo việc làm cho người lao động  sau khi bị 

thất nghiệp từ các doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

2020-2021 Tỉnh 
Thành viên 

tham gia 

13 
Giải pháp phát triển nhanh và bền vững 

ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 
2021-2022 Tỉnh 

Thành viên 

tham gia 

14 
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng lao 

động của doanh nghiệp công nghiệp tỉnh 

Thái Nguyên trong bối cảnh CMCN 4.0 

2021-2022 Đại học 
Thành viên 

tham gia 

15 
Giải pháp xúc tiến thương mại, nâng cao 2021-2023 Tỉnh Thành viên 



4 

 

giá trị sản phẩm Đào, Mận, Lê phục vụ du 

lịch trên địa bàn huyện Tam Đường 

tham gia 

16 
Phát triển sản phẩm miến dong theo chuỗi 

giá trị tại huyện Nguyên Bình, Hòa An tỉnh 

Cao Bằng 

2022-2024 Tỉnh 
Thành viên 

tham gia 

17 
Xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cây giống 

lâm nghiệp của huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng 

Sơn 

2022-2024 Tỉnh 
Thư ký đề 

tài 

18 
Thúc đẩy đổi mới sáng tạo ở các doanh 

nghiệp trong khu công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh trong bối cảnh toàn cầu hóa 

và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 

2022 - 2024 Tỉnh 
Thành viên 

tham gia 

19 
Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu 

tập thể “Khoai lang Móng Cái” dùng cho 

sản phẩm từ khoai lang của thành phố  

Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

2023-2025 Tỉnh 
Thành viên 

tham gia 

20 
Quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận 

“Thạch đen Thạch An - Cao Bằng” 
2023-2025 Tỉnh 

Thành viên 

tham gia 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT 
Tên các thành 

viên1 
Tên công trình 

Năm 

công 

bố 

Tên tạp chí Số tạp chí Trang 

1 

Nguyễn Thu 

Thủy, Lê 

Ngọc Nương 

Giải pháp nâng cao vai 

trò của lao động nữ 

trong phát triển kinh tế 

hộ ở huyện Đại Từ 

tỉnh Thái Nguyên  

2013 

 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

học Thái Nguyên 

109 141- 148 

2 

Nguyễn Thu 

Thủy, Hoàng 

Thị Thu 

Hằng 

Đánh giá hiệu quả 

kinh tế của cây quýt 

đối với hộ gia đình 

tại Xã Quang Thuận, 

Huyện Bạch Thông, 

Tỉnh Bắc Cạn 

2013 

 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

học Thái Nguyên 

109 129- 134 

3 

Nguyễn Thu 

Thủy, Đỗ Thị 

Hòa Nhã, 

Phùng Trần 

Mỹ Hạnh 

Giải pháp tháo dỡ khó 

khăn cho doanh 

nghiệp khi đăng ký 

kinh doanh tại tỉnh 

Thái Nguyên 

2015 
Tạp chí Đại học 

Đồng Tháp 
19 41-45 

4 

Nguyễn Thu 

Thủy, Vũ 

Việt Linh, 

Nguyễn Thị 

Hiếu 

Nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn tại chi 

nhánh may Việt Đức 

- Công ty cổ phần 

đầu tư và thương mại 

TNG 

2016 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

học Thái Nguyên 

Tập 152, 

số 07/2 
53-60 

5 

Nguyễn Thu 

Thủy, Phạm 

Thị Kim 

Dung 

Tăng cường công tác 

huy động vốn tại 

Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Công 

Thương Việt Nam 

chi nhánh Lưu Xá, 

2016 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

học Thái Nguyên 

Tập 152, 

số 07/2 

 

39-44 

                                                 
1 Ghi đầy đủ tên các thành viên tham gia theo thứ tự trong bài công bố khoa học 
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tỉnh Thái Nguyên 

6 

Nguyễn Thu 

Thủy, 

Nguyễn Thị 

Hà 

Giải pháp phát triển 

doanh nghiệp công 

nghiệp nhỏ và vừa 

trên địa bàn thành 

phố Thái Nguyên 

2016 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

Số 469 47-49 

7 

Nguyễn Thu 

Thủy, Trần 

Thị Vân Anh 

Phân tích hiệu quả 

nguồn tín dụng đối 

với doanh nghiệp tại 

Ngân hàng Công 

thương chi nhánh 

Thái Nguyên 

2016 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

Số 469 53-55 

8 

Nguyễn Thu 

Thủy, 

Nguyễn Thị 

Hà 

Đánh giá kết quả 

công tác xây dựng cơ 

bản giai đoạn 2013 – 

2015 đến phát triển 

kinh tế xã hội tỉnh 

Tuyên Quang 

2017 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

 

 12-15 

9 

Nguyễn Thu 

Thủy, 

Nguyễn 

Xuân Điệp 

Tăng cường hoạt 

động nghiên cứu 

khoa học trong sinh 

viên trường ĐH kinh 

tế & QTKD 

2017 

 

Tạp chí Kinh tế & 

Quản trị Kinh 

doanh 

1 12-17 

10 

 

 

Nguyễn Thu 

Thủy, Vũ 

Việt Linh, 

Nguyễn Thị 

Hiếu 

Giải pháp thúc đẩy 

tăng trưởng tín dụng 

đối với doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại Ngân 

hàng Quân đội chi 

nhánh Thái Nguyên 

2017 

 

Tạp chí Kinh tế & 

Quản trị Kinh 

doanh 

2 57-62 

11 

Nguyễn Thu 

Thủy, Hoàng 

Thái Sơn 

Bài học kinh nghiệm 

trong quản lý rủi ro 

thanh khoản đối với 

Ngân hàng thương 

mại cổ phàn Á Châu 

2017 

 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

học Thái Nguyên 

176 231-236 

12 

Nguyễn Thu 

Thủy, 

Nguyễn Huy 

Hoàng 

Phân tích các yếu tố 

ảnh hưởng đến hoạt 

động quản lý rủi ro 

thanh khoản tại Ngân 

hàng cổ phần thương 

mại Á Châu – Chi 

nhánh Thái Nguyên 

2017 

 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương 

506 68-70 

13 

 

Nguyễn Thu 

Thủy, 

Nguyễn Thị 

Hiếu 

 

Yếu tố ảnh hưởng đến 

khả năng tiếp cận vốn 

ngân hàng của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

2018 Tạp chí Tài chính 680 94-96 

14 

Nguyễn Thu 

Thủy, Đỗ 

Đình Long 

Chính sách tín dụng 

cho DNNVV ở một 

số quốc gia và kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

2018 
Tạp chí Kinh tế và 

Dự báo 
13 61-63 

15 
 

Nguyễn Thu 

Cơ hội và thách thức 

cho doanh nghiệp 
2018 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

số 191 

(15) 
131-136 
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Thủy, Hoàng 

Thái Sơn, Lại 

Thùy Linh 

 

nông nghiệp tỉnh Thái 

Nguyên trong cuộc 

cách mạng công 

nghiệp 4.0 

học Thái Nguyên 

16 

Nguyễn Thu 

Thủy, 

Nguyễn Xuân 

Điệp 

Khả năng tiếp cận tín 

dụng NH của DNNVV 

tỉnh Thái Nguyên giai 

đoạn 2013 - 2017 

2019 
Tạp chí Công 

thương 
6 280-286 

17 

Đỗ Anh Tài, 

Nguyễn Thị 

Lan Anh, 

Trịnh Hữu 

Hùng, 

Nguyễn Thu 

Thủy 

Phát triển du lịch 

cộng đồng các huyện 

phía tây tỉnh Hà 

Giang góc nhìn của 

các nhà quản lý 

2019 
Tạp chí Kinh tế & 

Quản lý 
30 41 – 45 

18 

Nguyễn Thu 

Thủy, Đỗ Thị 

Kim Hảo, Đỗ 

Đình Long 

 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến sự tiếp 

cận tín dụng ngân 

hàng của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa 

tỉnh Thái Nguyên 

2019 
Tạp chí Khoa học 

& Đào tạo 
206 17 – 22 

19 

Nguyễn Thu 

Thủy, Trần 

Thị Vân Anh, 

Lại Thùy 

Linh 

 

Quản lý rủi ro thanh 

khoản tại các chi 

nhánh ngân hàng 

thương mại cổ phần 

trên địa bàn tỉnh Thái 

Nguyên 

2019 Tạp chí Tài chính 716 
trang 95-

97 

20 

Nguyễn Thu 

Thủy, Hoàng 

Thái Sơn, 

Nguyễn Khắc 

Miễn 

 

Hỗ trợ tín dụng ngân 

hàng cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa: 

Kinh nghiệm và bài 

học đối với tỉnh Thái 

Nguyên 

2019 

Tạp chí KH&CN - 

Đại học Thái 

Nguyên 

Tập 205, 

số 12  

trang 33-

37 

21 

Nguyễn Thu 

Thủy, Phùng 

Trần Mỹ 

Hạnh, 

Nguyễn Thảo 

Nguyên 

 

Enhancing the 

indigenous people 

participation in 

community tourism 

development in the 

western districts, Ha 

Giang province, 

Vietnam 

2020 

International 

Journal of 

Economics, 

Commerce and 

Management 

Vol VIII, 

Isue 1,  

pp119-

129 

22 

Đỗ Anh Tài, 

Nguyễn Thị 

Lan Anh, 

Nguyễn 

Quang Hợp, 

Ngô Thị Mỹ, 

Nguyễn Thị 

Phương Hảo, 

Nguyễn Thu 

Thủy 

Community- based 

tourism development 

in Ha Giang provice, 

Vietnam 

2020 

International 

Journal of 

Economics, 

Commerce and 

Management 

Vol VIII, 

Isue 1 

pp317-

331 
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23 

Nguyễn Thu 

Thủy, Lại 

Thùy Linh 

 

Linkage model in 

community- based 

tourism development: 

lessons and 

experiences for Tuyen 

Quang province, Viet 

Nam 

2020 

International 

Journal of 

Economics, 

Commerce and 

Management 

Vol 4, Isue 

2,  

pp 317-

331 

24 

Phạm Tuấn 

Anh, Nguyễn 

Thanh Hùng, 

Đinh Trần 

Ngọc Huy 

Risk management and 

management 

accounting evaluating 

via a six factor model 

on SHB stock price – 

a case in commercial 

banking industry in 

Vietnam 

 

T6/20

20 

Journal of 

Advanced 

Research in 

Dynamical and 

Control Systems 

Vol. 12, 

05-Special 

Issue 

pp 805 - 

815 

25 

Đinh Trần 

Ngọc Huy, 

Nguyễn Thùy 

Dung, Sylwia 

Gwoździewic

z, Nguyễn 

Duy Mậu 

Risk assessment of 

Vietnam 

telecommunication 

industry under 

financial leverage, 

and role of new ICT 

and cybersecurity at 

the sector challenges 

 

T6/20

20 

International 

Journal of 

Mechanical and 

Production 

Engineering 

Research and 

Development 

(IJMPERD)  

Vol. 10, 

Issue 3 

pp 1715-

1722 

26 

Lý Thị Huệ, 

Đinh Trần 

Ngọc Huy, Lê 

Ngọc Nương, 

Nguyễn Viết 

Bình, Đàm 

Thanh Huyền, 

Nguyễn Thị 

Minh Thảo  

Factors affecting the 

access to bank credit 

of SMES in 

Northeastern region, 

Vietnam 

 

T6/20

20 

International 

Journal of 

Entrepreneurship 

Volume 

24, 

Special 

Issue 2 

pp 1 -11 

27 

Bùi Thị Thu 

Hằng, 

Nguyễn Thu 

Thủy, Đinh 

Trần Ngọc 

Huy, Lê Ngọc 

Nương, 

Nguyễn Duy 

Mậu 

NIM and Profitability 

Analysis in 

Commercial Banking 

- Case of Vietnam 

2020 

Jour of Adv 

Research in 

Dynamical & 

Control System 

Vol. 12, 

No. 7 

pp 314 -

324 

28 

Phạm Minh 

Đạt, Đinh 

Trần Ngọc 

Huy, Lê Ngọc 

Nương, 

Nguyễn Thu 

Thủy, 

Nguyễn Duy 

Mậu 

Factors affecting the 

development of small 

and medium industrial 

enterprises in the 

Northern 

mountainous region 

of Vietnam – 

approaching from a 

model of structural 

structure (SEM),  

June 

2020, 

International 

Journal of 

Mechanical and 

Production 

Engineering 

Research and 

Development 

(IJMPERD) ISSN 

(P): 2249–6890; 

ISSN (E): 2249–

8001 

Vol. 10, 

Issue 3,  

pp 

10353-

10362. 

29 Đinh Hồng Đổi mới phương thức T3/20 Tạp chí Kinh tế & Số 33  trang 71-
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Linh, Nguyễn 

Thu Thủy 

quản lý chi ngân sách 

Nhà nước huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

20 Quản lý, ISSN 

1859 - 4565 

74 

30 

Dương Thi 

Tinh,  Dinh 

Tran Ngoc 

Huy 

Doing Business 

Research and 

Teaching 

Methodology for 

Undergraduate, 

Postgraduate and 

Doctoral Students - 

Case in Various 

Markets Including 

Vietnam 

T1/20

21 

Elementary 

Education Online 
Vol 20 (1) 

pp. 

1414-

1418. 

31 

Do Minh 

Thuy, Dinh 

Tran Ngoc 

Huy 

Management 

Solutions for Better 

Business Performance 

based on a Six Factor 

Model on VMD Stock 

Price – A Case in 

Medicine Industry in 

Vietnam 

2021 

Journal of 

Contemporary 

Issues in Business 

and Government 

Vol. 27, 

No. 2, 

pp 1995-

2000. 

32 

Dương Thị 

Tình, Nguyễn 

Quang Hợp 

Potential and 

prospectus in 

agricultural 

development of Lai 

Chau province, 

Vietnam 

2021 

International 

Journal of Business 

and Social Science 

Research 

Vol: 2, 

Issue: 2 
pp1-6 

33 

Tran Nam 

Tien, Dinh 

Tran Ngoc 

Huy, Tran 

Nguyet Minh 

Thu  

Advantages and 

Negative Sides of 

Vietnam Family 

Structure and 

Analysis of Divorces 

in Vietnam Society 

2021 
Psychology And 

Education 

Volume 

58 No. 2  

pp.10526

-10530. 

34 

Duong Thi 

Tinh, Vu 

Bach Diep

 

   

Enhancing the Value 

of Banana Products in 

Lai Chau Province- 

Vietnam 

2021 

SunText Review of 

Economics & 

Business 

Volume 

2(1): 125.  
Pp1-6. 

35 

Nguyễn Thu 

Thủy, Hoàng 

Thái Sơn, 

Kiều Thị 

Hương Lan 

Phát triển du lịch 

cộng đồng tại thôn 

Nặm Đăm, xã Quản 

Bạ, huyện Quản Bạ, 

tỉnh Hà Giang 

2021 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ Đại 

học Thái Nguyên,  

Số 226 

(08) 

trang 11 

–16 

36 

Nguyen Thu 

Thuy, 

Nguyễn 

Quang Hợp 

Analysis of factors 

affecting the 

development of 

community tourism 

services in Ha Giang 

province 

2021 

International 

Journal of Business 

and Social Science 

Research 

 

Vol. 2 no. 

9 
Pp 1-6 
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37 

Đỗ Anh Tài, 

Đỗ Đình 

Long, 

Nguyễn Thu 

Thủy 

Phân tích các nhân tố 

tác động đến khả năng 

xin việc thành công 

của lao động thất 

nghiệp tỉnh Vính 

Phúc 

07/20

21 
Kinh tế và dự báo Số 21 

(775) 

Pp12-

115 

38 

Nguyễn Thu 

Thủy, Trần 

Thị Vân Anh, 

Nguyễn Thảo 

Nguyên 

Development of 

Community Tourism 

Services in Ha Giang 

Province 

9/202

1 

International 

Journal of Business 

and Applied Social 

Science 

Volume: 

7; issue: 9; 

pp 20- 

25 

39 

Nguyễn Thu 

Thủy, Ma Thị 

Huyền Nga, 

Vũ Bạch Diệp 

The Roles of Farmers 

in Agricultural 

Development 

12/20

21 

International 

Journal of Business 

and Applied Social 

Science 

Volume: 

7; issue: 

12; 

pp 28- 

23 

40 

Bui Van 

Luong, 

Nguyen Thi 

Lan Anh, 

Nguyen Thu 

Thuy, Kwak 

Busung 

Vietnamese New rural 

development  

program in Thai 

Nguyen – a 

comparison  

analysis with Saemaul 

Undong  

in South Korea 

1/202

2 

International 

Journal of New 

Economics and 

Social Sciences 

№ 2(14), 

2021 
Pp65-75 

41 

Nguyen Dinh 

Trung, 

Nguyen 

Trong Diep, 

Nguyen Thu 

Thuy, Phan 

Anh, Le Thi 

Han 

Analysis of industrial 

cluster development, 

framework and 

relevant regulations 

2023 

International 

Journal of 

Ecosystems and 

Ecology Science 

Volume 

13, issue 1 
PP 7-12 

42 

Nguyen Dinh 

Trung, Le Thi 

Han, Nguyen 

Thu Thuy, 

Nguyen 

Trong Diep, 

Ly Lan Yen 

Suggestions and 

regulations for 

designing, planning 

and constructing 

industrial parks; a 

case study of Vietnam 

June 

15, 

2022 

Journal of Art and 

Architecture 

Studies 

Volume 

11 (1) 
pp 14-18 

43 

Nguyen Dinh 

Trung , 

Nguyen Thu 

Thuy , Ly 

Lan Yen & 

Nguyen 

Trong Diep 

Review of Hanoi 

Industrial Clusters – 

And Regulations in 

Constructing and 

Planning Industrial 

Clusters 

July-

Septe

mber 

2022 

Middle East 

Journal of Applied 

Science & 

Technology 

Vol.5, 

Issue.3 

Pages 

13-21 

44 

Nguyen 

Trong Diep, 

Le Quang 

Hieu, Nguyen 

Brand development of 

small and medium 

businesses in Thai 

Nguyen province in 

2022 

International 

Journal of New 

Economics and 

Issue: 15 

(1) 

pp. 219-

232 
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Thu Thuy, 

Nguyen Dinh 

Trung 

the industrial 

revolution 4.0 

Social Sciences 

45 

Nguyen Thu 

Thuy, Duong 

Thi Tinh, 

Thang Thi 

Hong Nhung 

Trade promotion to 

increase the value of 

temperate fruit 

products: Experiences 

and lessons for Lai 

Chau province 

2022 

International 

Journal of New 

Economics and 

Social Sciences 

Issue: 15 

(1) 

pp. 289-

296 

46 

Nguyen Thu 

Thuy , Duong 

Thi Tinh, 

Nguyen Tien 

Long , Huong 

Tan Thi Ngo 

Improving Production 

and Business 

efficiency for Pear 

Products of Lai Chau 

Province 

Nov-

Dec, 

2022 

International 

Journal of 

Engineering, 

Business and 

Management 

Vol-6, 

Issue-6 
pp 1- 6 

47 

Nguyễn Thu 

Thủy, Dương 

Thị Tình 

Phát triển chuỗi giá trị 

sản xuất miến dong 

tỉnh Cao Bằng 

tháng 

7 năm 

2023, 

Tạp chí Công 

thương 
số 16, 

tr. 101-

105 

48 

Dương Thị 

Tình, Nguyễn 

Thu Thủy, 

Xây dựng chiến lược 

phát triển miến dong 

tại huyện Nguyên 

Bình, tỉnh Cao Bằng 

tháng 

7 năm 

2023 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương  

số 639 tr.22-24 

49 

Nguyen 

Quang Hơp, 

Le Ngoc 

Nương, 

Nguyen Thu 

Thuy 

Analyze Factors 

Affecting Creative 

Capacity Of Students 

In The 

Northern Midlands 

And Mountains Of 

Vietnam 

 Năm 

2024 
Migration Letters Volum: 

21, No: S6 

pp. 746-

755 

50 

Nguyễn Thu 

Thủy, Đỗ 

Đình Long  

Phân tích các lợi thế, 

bất lợi, cơ hội, thách 

thức trong đổi mới 

sáng tạo tại doanh 

nghiệp hoạt động 

trong các Khu công 

nghiệp trên địa bàn 

tỉnh Bắc Ninh 

Tháng 

1 năm 

2024 

Tạp chí Kinh tế 

Châu Á Thái Bình 

Dương  

số 652 + 

653 
tr.43-45 

51 

Đỗ Đình 

Long, 

Nguyễn Thu 

Thủy, Bùi 

Như Hiển 

Phát triển nguồn nhân 

lực cho đổi mới sáng 

tạo của doanh nghiệp 

trong các khu công 

nghiệp tỉnh Bắc Ninh 

Tháng 

5 năm 

2024 

Tạp chí nghiên cứu 

Tài chính kế toán 

Kỳ 2 

tháng 5 số 

264 

Tr. 81-83 

52 

Nguyen 

Quang Hop, 

Le Ngoc 

Nuong, 

Nguyen Thu 

Thuy, Do 

Thai Hoa 

Entrepreneurial 

Intentions of Students 

from Rural Areas in 

the Midland and 

Mountainous Areas of 

Northern Vietnam  

Tháng 

5 năm 

2024 

Nongye Jixie 

Xuebao 

Transactions of the 

Chinese Society of 

Agricultural 

Machinery 

Vol 55, 

No 4 

(2024) 

pp 73-83 

53 

Nguyễn Thu 

Thủy, 

Nguyễn Thảo 

Tax debt management 

in Thai Nguyen city, 

Thai Nguyen 

Tháng 

1 năm 

2025 

International 

Journal of Business 

Vol. 8, 

No. 01; 

2025 

Pp 28-34 
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Nguyên province,  

VietNam 

Management and 

Economic Review 

54 

Nguyen Thu 

Thuy, 

Nguyen 

Quang Hop 

and Trieu 

Van Huan 

Experiences in 

developing 

cooperative economy 

in Thai Nguyen  

province, VietNam 

Tháng 

2 năm 

2025 

International 

Journal of Business 

Management and 

Economic Review 

Vol. 8, 

No. 01; 

2025 

Pp 172 -

177 

3. Sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đã công bố:  

TT Tên sách Tên Nhà xuất bản 

Năm 

xuất 

bản 

Loại sách2 

Trách 

nhiệm 

tham gia 

1 

Lịch sử các học thuyết 

kinh tế: Hệ thống lý thuyết 

– Câu hỏi trắc nghiệm 

NXB 

Đại học Thái 

Nguyên 

2019 
Sách tham 

khảo 
Tham gia 

2 

Current Strategies in 

Economics and 

Management Vol. 1 

Book Publisher 

International 
2020 

Sách tham 

khảo 
Tham gia 

3 

Action leadership in 

Governance after Global 

economic crisis (part I) 

AuthorHouse 2020 
Sách tham 

khảo 
Tham gia 

4 

Tiếp cận nguồn vốn tín 

dụng ngân hàng của doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh 

Thái Nguyên 

NXB 

Đại học Thái 

Nguyên 

2021 
Sách tham 

khảo 

Đồng chủ 

biên 

5 
Phát triển tín dụng hộ 

nghèo tỉnh Thái Nguyên 

NXB 

Đại học Thái 

Nguyên 

2022 
Sách tham 

khảo 

Đồng chủ 

biên 

6 

Tạo việc làm cho người lao 

động và lao động nữ thất 

nghiệp - kinh nghiệm từ 

nghiên cứu tại tỉnh Vĩnh 

Phúc 

NXB 

Đại học Thái 

Nguyên 

2021 
Sách tham 

khảo 
Tham gia 

 

4. Quá trình tham gia đào tạo sau đại học, hướng dẫn sinh viên NCKH 

TT Tên luận văn/đề tài 
Tên học viên - 

NCS3 
Bậc Vai trò4 

Năm 

bảo vệ 

1 

Đánh giá chất lượng cuộc sống 

của sinh viên trong kí túc xá Đại 

Học TN  

Nguyễn Thị 

Cẩm Vân Trường 

GV 

hướng 

dẫn 

2012 

                                                 
2 Loại sách: Giáo trình, Sách tham khảo, Sách chuyên khảo, Sách bài tập,…. 
3 Tên của học viên cao học, NCS hoặc chủ nhiệm đề tài SV NCKH 
4 Vai trò của người kê khai. Giáo viên hướng dẫn số mấy? 
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chính 

2 

Một số giải pháp phát triển doanh 

nghiệp thương mại dịch vụ trên 

địa bàn thành phố Thái Nguyên Trần Quốc Đại                    
Trường 

 

GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2012 

3 Phát triển thị trường tiêu thụ cây 

cảnh cho hộ nông dân xã Hiệp 

Lực, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 

Dương 

Hà Thị Thu Hà Trường 

GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2013 

4 Quản lý chi ngân sách Nhà nước 

trên địa bàn thành phố Thái 

Nguyên 
Đỗ Thị Thủy Trường 

 

GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2022 

5 Quản lý đội ngũ cán bộ lãnh đạo, 

quản lý tại FPT khu vực Tây Bắc 

Bộ 

Nguyễn Thị Yên Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2022 

6 Phát triển chương trình mỗi xã 

một sản phẩm (OCOP) tỉnh Lào 

Cai 

Đỗ Thị Minh 

Nguyệt 

Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2022 

7 Quản lý nguồn nhân lực tại 

Trường cao đẳng Công nghiệp 

Việt Đức 

Nguyễn Tiến 

Thành 

Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2023 

8 Hoạt động cho vay tại Ngân hàng 

nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Việt Nam – Chi nhánh huyện 

Đại Từ Thái Nguyên 

Nguyễn Thị 

Thanh Hiền Trường 

GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2023 

9 Quản lý nhân lực ngành Giáo dục 

trên địa bàn huyện Võ Nhai, tỉnh 

Thái Nguyên 

Nông Văn Dũng Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2023 

10 Xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Võ Nhai, tỉnh Thái 

Nguyên 

Trần Lê Dũng Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2023 

11 Xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Nguyễn Thị Lệ 

Hằng 

Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2023 

12 Quản lý nhân lực tại bệnh viện đa 

khoa huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai 

Lương Minh 

Nguyệt 

Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2023 

13 Quản lý chi tài chính Đảng tại 

Huyện ủy Xín Mần, tỉnh Hà Giang 

Vũ Thị Hồng 

Nhung 

Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2023 

14 Thanh tra chi ngân sách nhà nước 

trên địa bàn huyện Phú Lương 

Trịnh Ngọc 

Khánh 

 

Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2024 
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15 Quản lý tiền thuê đất đối với các 

doanh nghiệp tại Chi cục Thuế 

thành phố Thái Nguyên 

Ma Thị Quỳnh 

Trang 

Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2024 

16 Quản lý Quỹ “Vì người nghèo” 

trên địa bàn huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang 

Đỗ Minh Quang Thạc sỹ GV 

hướng 

dẫn 

chính 

2024 

- Số lượng học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ: 16 

- Số lượng học viên đang hướng dẫn: 4 

- Số lượng nghiên cứu sinh đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ: 0 

- Số lượng nghiên cứu sinh đang hướng dẫn: 0 

 

Thái nguyên, ngày 09 tháng 05  năm 2025 

Xác nhận của cơ quan Người khai kí tên 

 

 

 

 

Nguyễn Thu Thủy 

 

 

 

 

 

 

 

 


